
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 792 080 286 560 505 520

I 77 167 27 777 49 390

61 914 27 777 34 137

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 25/7 1053/7 VIỆT THUẬN 189 CÁM 6A.1 20 700 20 783 - 83 29/7

 2 ĐẠM NINH BÌNH 28/7 1060/7 31/7 NB 8902 CÁM 4A.1 2 380 2 333  47 29/7

 3 V TRACO 22/7 967-B/7 31/7 BN 1718 CỤC XÔ 1C 1 500  590  910 RÓT DỞ TD GIA HẠN L1

 4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 27/7 1057/7 HẢI NAM 39 CÁM 6A.1 28 500 2 166 26 334 RÓT DỞ
TTCO: 18.000 - TTHG: 5.000 
- KVCP: 5.500

 5 THAN MIỀN NAM 28/7 1061/7 31/7 VIỆT THUẬN QN-02 CỤC 4A.2 2 600  744 1 856 RÓT DỞ BAUXIT

 6 THAN MIỀN NAM 28/7 1061/7 31/7 VIỆT THUẬN QN-02 CÁM 5A.1 3 050 1 157 1 893 RÓT DỞ BAUXIT

 7 ĐẠM HÀ BẮC 29/7 1062/7 31/7 DUY TÂN 16 (HD 5866) CÁM 5A.10 3 184  4 3 180 RÓT DỞ

15 253  15 253

1 SÔNG HỒNG 17/7 999/7 27/7 BN 0718 CỤC XÔ 1C 1 030 1 030 TD GIA HẠN L1

2 V TRACO 25/7 1022/7 31/7 BN 1816 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD GIA HẠN L1

3 SÔNG HỒNG 29/7 1032/7 31/7 BN 1368 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

4 DVVTQN 08/7 1006/7 18/7 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

5 V TRACO 11/7 1012/7 21/7 HOÀNG NGÂN 568 CỤC XÔ 1C 1 900 1 900 TD

6 DVVTQN 15/7 1024/7 25/7 BN 1348 CỤC XÔ 1C  993  993 TD

7 SÔNG HỒNG 16/7 1027/7 26/7 BN 1858 CỤC XÔ 1C 1 030 1 030 TD

8 SÔNG HỒNG 24/7 1046/7 31/7 BN 1839 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD

9 ĐIỆN NGHI SƠN 25/7 1054/7 VINACOMIN 06 CÁM 5A.10 2 950 2 950

10 VTT 27/7 1059/7 31/7 BN 1309 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

11 ĐẠM HÀ BẮC 29/7 1063/7 31/7 TĐ 38-TT CÁM 5A.10 2 300 2 300

95 700 49 442 46 258

74 100 49 442 24 658

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 19/7 1034/7 PACIFIC 01 CÁM 6A.1 27 600 26 257 1 343 RÓT DỞ
TTHG: 15.000 - KVCP: 
12.600

 2 ĐIỆN DUYÊN HẢI 22/7 1042-B/7 VIỆT THUẬN 30-05 CÁM 6A.14 26 000 20 285 5 715 RÓT DỞ
TTCO: 10.355,83 - CLM: 
16.000

 3 ĐIỆN DUYÊN HẢI 24/7 1049/7 QUANG VINH DIAMOND CÁM 5B.14 20 500 2 900 17 600 RÓT DỞ
KDTCP: 10.500 - TTHG: 
10.000

21 600  21 600

1 FORMOSA HÀ TĨNH 27/7 1058/7 VIỆT THUẬN 215-05 CÁM 3B.2 21 600 21 600 KVĐB: 21.600

II 35 615 8 479 27 136

12 720 8 479 4 241

 1 KDT HÀ BẮC 28/7 852/7 31/7 NĐ 3497 Cám 7B 3 250 3 221  29 29/7 PT

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2024

 2 KDT CẦU ĐUỐNG 27/7 810/7 31/7 BN 2308 Cám 8A 1 530 1 524  6 29/7 TD

 3 THAN M.TRUNG 25/7 749/7 31/7 HOÀNG ANH 86 Cám 8A 1 200 1 172  28 29/7 TD

 4 THAN M.TRUNG 25/7 749/7 31/7 HOÀNG ANH 86 Cục 1B  950  935  15 RÓT DỞ

 5 CP TMN 27/7 751-B 31/7 QUANG VINH 568 Cám 8A 2 300  823 1 477 RÓT DỞ TD Thay 751/7

 6 QUANG VINH D.M 28/7 4 954 QN 7583 Cám 5B.14 3 490  804 2 686 RÓT DỞ CTAI KDT CP

22 895  22 895

1 KDT HẢI PHÒNG 02/7 73/7 12/7 HP 4850 CÁM 7B 1 105 1 105 PT Thay 1445/6

2 ĐT THƯƠNG MẠI 02/7 63/7 12/7 BN 1758 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

3 KDT MIỀN BẮC 03/7 115/7 13/7 BN 1968 CÁM 8A 1 300 1 300 PT

4 KDT MIỀN BẮC 04/7 141/7 14/7 BN 0766 CÁM 8A 1 200 1 200 PT

5 ĐT THƯƠNG MẠI 04/7 110-B/7 14/7 HẢI ÂU 199 CỤC XÔ 1B 2 200 2 200 TD Thay 110/7

6 KDT NINH BÌNH 05/7 212/7 15/7 NB 8428 CÁM 7B 3 130 3 130 PT

7 CP VẬN TẢI  THUỶ 10/7 358/7 20/7 BN 2365 CÁM 8A 1 070 1 070 TD

8 CỔ ĐỊNH THANH HOÁ 11/7 387/7 21/7 BN 1746 CÁM 8A 1 000 1 000 TD

9 CROMIT CỔ ĐỊNH 22/7 687/7 31/7 VIỆT TRUNG 68 Cám 8A 1 500 1 500 TD

10 KDT HÀ NỘI 23/7 711/7 31/7 BN 1997 Cám 8a 1 000 1 000 TD

11 XNK THAN 27/7 809/7 31/7 BN 0869 Cám 8A 1 000 1 000 TD

12 KDT CẦU ĐUỐNG 28/7 849/7 31/7 BN 2003 Cám 8A 1 570 1 570 TD Thay 811/7

13 KDT MIỀN BẮC 28/7 845/7 31/7 NB 6487 Cục 1B 1 000 1 000 TD

14 Q.VINH DIAMOND 29/7 4 971 QN 1176 Cám 5B.14 2 920 2 920 CTAI KDT CP

15 KDT HÀ NỘI 29/7 874/7 31/7 BN 1869 Cục 1B 1 000 1 000 TD Thay 710/7

16 THAN SÔNG HỒNG 29/7 858/7 31/7 BN 2625 Cám 8A  900  900 TD Thay 790/7

III 13 340 1 992 11 348

2 000 1 992  8  

 1 KDT HÀ NỘI 28/7  840  31/7 BN - 1746 CÁM 8A 1 000  998  2  29/7 TD
ĐÈO NAI - THAY TBGT SỐ 
623/7 ( 19/7)

 2 COALIMEX  29/7  870  31/7 BN - 0936 CÁM 8A 1 000  994  6  29/7 TD ĐN - CS- THAY TB 754/7

11 340  11 340

1 HÀ NỘI  19/7  623  29/7 BN - 2186 CÁM 8A 1 000 1 000 TD
ĐÈO NAI (PT RÚT THỦ 
TỤC)

2 CP VT THUỶ  25/7  729  31/7 BN - 1816 CỤC 1B 1 000 1 000 TD
CỌC SÁU (PT RÚT THỦ 
TỤC)

3 CP ĐTTM&DV  26/7  768  31/7 HD - 2558 CỤC 1B 2 000 2 000 TD
ĐÈO NAI - CỌC SÁU (PT 
RÚT THỦ TỤC) 

4 COALIMEX  26/7  789  31/7 BN - 0679 CÁM 8A 1 000 1 000 TD ĐÈO NAI - CỌC SÁU 

5 XDCN Mỏ 28/7  839  31/7 BN - 1829 CÁM 8B 1 150 1 150 TD ĐÈO NAI

6 CP ĐTTM&DV  29/7  853  31/7 BN - 2122 CỤC 1B 2 200 2 200 TD
CỌC SÁU + MÔNG 
DƯƠNG

Tàu đã làm lệnh

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2024

7 CP ĐTTM&DV  29/7  867  31/7 BN - 1348 CỤC 8C  990  990 TD TTC.Ô

8 COALIMEX  29/7  875  31/7 HD - 2558 CÁM 8A 2 000 2 000 TD ĐN - CS

IV 2 500  2 500

    

2 500  2 500  

1 ĐT TM DV 25/7 753/7 31/7 BN 1459 CỤC XÔ 1B 1 000 1 000 TD

2 DVVTQN 29/7 862/7 31/7 BN 0808 CÁM 8C 1 500 1 500 TD

V 13 092 5 872 7 220

7 500 5 872 1 628

 1 TM DV VINACOMIN 26/7 794 31/7 BN 1798 Cục 1b 1 300 1 149  151 29/7 TD NGUỒN QH

 2 CROMIT THANH HÓA 27/7 823 31/7 BN 2397 Cám 8a 1 000  996  4 29/7 TD

 3 THAN MIỀN NAM 26/7 800 31/7 TRƯỜNG XUÂN 68 Cục 4a.2 1 400 1 393  7 29/7

 4 THAN MIỀN NAM 26/7 800 31/7 TRƯỜNG XUÂN 68 Cám 5a.1 1 750 1 743  7 29/7

 5 CROMIT THANH HÓA 28/7 832 31/7 TRƯỜNG AN PHÚ 46 Cám 8a 2 050  590 1 460 DỞ CBPT

5 592  5 592

1 XNK THAN VINACOMIN 28/7 842 31/7 BN 2056 Cám 8a 1 000 1 000 TD

2 ĐIỆN VĨNH TÂN ( HẢI NAM 39) 29/7 4972 SƠN HẢI 07 Cám 6a.1 3 650 3 650

3 CROMIT THANH HÓA 29/7 859 31/7 BN 0746 Cám 8a  942  942 TD

VI 21 530 5 316 16 214

5 466 5 316  150

 1 CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV VINACOMIN 27/7 817/7/HG 31/7 BN 1826 CÁM 8A 1 010  989  21 29/7 TD

 2 KHO VẬN ĐÁ BẠC (BC) 28/7 850/7/HG 31/7 CỬA ÔNG 19 CÁM 6B.1 2 100 2 064  36 29/7 PTCB

 3 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 28/7 838/7/HG 31/7 TĐ 08 VT CÁM 4A.1 2 356 2 263  93 29/7

16 064  16 064

1 CTY XDCN MỎ 23/7 708/7/HG 31/7 NĐ 2926 CỤC DON 7C 1 300 1 300 TD

2 KDT NINH BÌNH 24/7 717/7/HG 31/7 BN 1798 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

3 KDT CẦU ĐUỐNG 24/7 720/7/HG 31/7 BN 1835 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

4 KHO VẬN ĐÁ BẠC (BC) 26/7 805/7/HG 31/7 CỬA ÔNG 01 CÁM 6B.1 2 300 2 300 PTCB

5 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 28/7 841/7/HG 31/7 BN 1718 CÁM 8A 1 500 1 500 TD

6 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 29/7 868/7/HG 31/7 BN 1296 CÁM 8A 1 050 1 050 TD

7 KDT MIỀN BẮC 29/7 864/7/HG 31/7 NB 8319 CÁM 5A.1 1 750 1 750 PTCB

8 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 29/7 855/7/HG 31/7 BN 2308 CÁM 8A 1 500 1 500 TD

9 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( HẢI NAM 39) 29/7 4 974 AN HƯNG 88 CÁM 6A.1 2 564 2 564

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2024

10 KDT NINH BÌNH 29/7 878/7/HG 31/7 HD 2056 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

11 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 29/7 876/7/HG 31/7 BN 2005 CÁM 8A 1 100 1 100 TD

VII 59 694 12 109 47 585

14 290 12 109 2 181

 1 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 26/7 807/7/UB 31/7 BN 1789 CỤC 4B.3 1 600 1 580  20 29/7 TD

 2 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 26/7 795/7/UB 31/7 NĐ 2926 CỤC 4B.3 1 500 1 486  14 29/7 TD

 3 KDT MIỀN BẮC 28/7 831/7/UB 31/7 BN 1079 CỤC XÔ 1A 1 000  998  2 29/7 TD

 4 CBT QUẢNG NINH 29/7 856/7/UB 29/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 500  474 1 026 29/7 PTCB

 5 CP XNK THAN VINACOMIN (VIỆT THUẬN 215-05) 27/7 4 939 CỬA ÔNG 14 CÁM 3B.2 2 100 2 083  17 29/7

 6 CBT QUẢNG NINH 29/7 857/7/UB 29/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 500  519  981 29/7 PTCB

 7 CP XNK THAN VINACOMIN (VIỆT THUẬN 215-05) 27/7 4 939 SƠN HẢI 09 CÁM 3B.2 4 090 4 006  84 29/7
THAY TBRT 4886 NGÀY 
24/7

 8 KDT HÀ NỘI 27/7 812/7/UB 31/7 BN 1862 CỤC 4B.3 1 000  964  36 29/7 TD

45 404  45 404

1 XK (SEA ADELAIDE) 26/7 4 926 BN 1186 CỤC 5B.2 1 978 1 978

2 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 24/7 740/7/UB 31/7 BN 1336 CỤC 2B.2 1 000 1 000 TD

3 CP DV VẬN TẢI QUẢNG NINH 26/7 801/7/UB 31/7 BN 2365 CỤC 5B.2 1 000 1 000 TD

4 CP VT THỦY VINACOMIN 26/7 792/7/UB 31/7 QN 8339 CỤC XÔ 1A 1 030 1 030 TD

5 KDT NINH BÌNH 26/7 784/7/UB 31/7 NB 6368 CỤC 2B.2 1 000 1 000 TD

6 CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 26/7 804/7/UB 31/7 HD 6596 CỤC 2A.4 2 000 2 000

7 CBT QUẢNG NINH 27/7 813/7/UB 28/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 500 1 500 PTCB

8 KDT HẢI PHÒNG 27/7 819/7/UB 31/7 QN 6139 CỤC 5B.2  700  700 TD

9 CP XNK THAN VINACOMIN (VIỆT THUẬN 215-05) 27/7 4 939 CỬA ÔNG 15 CÁM 3B.2 2 100 2 100

10 XK (SEA ADELAIDE) 27/7 4 938 TĐ 68 CỤC 5B.2 4 212 4 212
THAY TBRT 4895 NGÀY 
25/7

11 CP XNK THAN VINACOMIN (VIỆT THUẬN 215-05) 28/7 4 958 HD 3965 CÁM 3B.2 5 400 5 400

12 CP XNK THAN VINACOMIN (VIỆT THUẬN 215-05) 28/7 4 958 VIỆT THUẬN TĐ 14 CÁM 3B.2 3 676 3 676

13 CP XNK THAN VINACOMIN (VIỆT THUẬN 215-05) 28/7 4 958 CỬA ÔNG 12 CÁM 3B.2 2 100 2 100

14 XK (SEA ADELAIDE) 28/7 4 955 CỬA ÔNG 05 CỤC 5B.2 2 300 2 300
THAY TBRT 4895 NGÀY 
25/7

15 CP THAN SÔNG HỒNG 28/7 847/7/UB 31/7 BN 1858 CỤC 4B.3 1 000 1 000 TD
THAY TBRT 755 NGÀY 
25/7

16 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 28/7 846/7/UB 31/7 BN 1758 CỤC 2B.2 1 000 1 000 TD

17 CP VT VÀ KDT VINACOMIN 28/7 836/7/UB 31/7 TRƯỜNG SANG (QN 8167) CÁM 8B 1 480 1 480 TD

18 CP VT THỦY VINACOMIN 28/7 837/7/UB 31/7 BN 1386 CỤC 4B.3 1 000 1 000 TD

19 CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM TẠI HP 28/7 830B/7/UB 31/7 NB 6255 CÁM 5B.3 1 059 1 059

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2024

20 CP XNK THAN VINACOMIN 28/7 827/7/UB 31/7 QN 8539 CÁM 7A 1 190 1 190 PTCB

21 CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM TẠI HP 29/7 860/7/UB 31/7 NB 8308 CÁM 5B.3 3 150 3 150

22 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 29/7 863/7/UB 31/7 BN 0695 CỤC 4B.3 1 000 1 000 TD

23 CP VT THỦY VINACOMIN 29/7 865/7/UB 31/7 QN 0289 CỤC 5B.2  550  550 TD

24 CBT QUẢNG NINH 29/7 872/7/UB 30/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000 1 000 PTCB

25 CBT QUẢNG NINH 29/7 871/7/UB 30/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000 1 000 PTCB

26 CTY XDCN MỎ 29/7 882/7/UB 31/7 HD 2099 CỤC 4B.3 1 979 1 979 TD

VIII 8 702 3 449 5 253

3 500 3 449  51

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 29/7 879/7/MK 31/7 TĐ 06KS CÁM 6B.1 2 000 1 966  34 29/7

 2 CP VT & KDT VINACOMIN 23/7 712/7/MK 31/7 BN 0808 CÁM 8C 1 500 1 484  16 29/7 TD

5 202  5 202

1 KDT MIỀN BẮC 26/7 770/7/MK 31/7 BN 1589 CÁM 7A 1 620 1 620 PTCB GIA HẠN LẦN 1

2 CP XNK THAN VINACOMIN 29/7 827/7/MK 31/7 QN 8539 CÁM 7A 1 190 1 190 PTCB

3 CBT QUẢNG NINH 29/7 833/7/MK 31/7 1 TĐ 05 CÁM 6B.4 2 392 2 392 PTCB

IX 34 377 15 963 18 414

16 028 15 963  65

 1 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 19/7 644/7/NQN 29/7 VTRACO 38 CÁM 6A.14 3 900 3 897  3 29/7

 2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 27/7 547/7/NQN 31/7 TĐ 16-1 CÁM 5A.14 2 284 2 256  28 29/7 GIA HẠN LẦN 1

 3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 25/7 505/7/NQN 31/7 BẢO NGỌC 01 ( HD 2868) CÁM 6B.1 3 816 3 800  16 29/7

 4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 642/7/NQN 29/7 TĐ 02CHN CÁM 5A.14 2 392 2 380  12 29/7

 5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 650/7/NQN 31/7 HD 1928 CÁM 6A.14 3 636 3 630  6 29/7

18 349  18 349

1 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 660/7/NQN 31/7 HD 8889 CÁM 6A.14 4 000 4 000

2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 22/7 694/7/NQN 31/7 THANH HÀ 36 CÁM 5A.14 3 800 3 800

3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 22/7 693/7/NQN 31/7 TĐ 27-4 CÁM 5A.14 3 620 3 620

4 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 29/7 869/7/NQN 31/7 1 TĐ 20 CÁM 6B.1 2 380 2 380

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 29/7 880/7/NQN 31/7 TĐ 06VT CÁM 6A.14 2 392 2 392

6 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 29/7 877/7/NQN 31/7 TĐ 04NĐ CÁM 6A.14 2 157 2 157

X 108 298 27 820 80 479

27 928 27 820  109

 1 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 28/7 829/7/NQN 31/7 TB 1698 CÁM 5A.10 4 462 4 432  30 29/7

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2024

 2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 26/7 798/7/NQN 31/7 TĐ 45-3 CÁM 6B.1 3 618 3 614  4 29/7

 3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 26/7 788/7/NQN 31/7 TĐ 08-3 CÁM 6B.1 2 764 2 756  8 29/7

 4 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 28/7 828/7/NQN 31/7 SÔNG HỒNG 26 ( HN 1998) CÁM 6B.1 4 940 4 931  9 29/7

 5 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 28/7 844/7/NQN 31/7 NB 6095 CÁM 5A.10 3 226 3 212  14 29/7

 6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 26/7 806/7/NQN 31/7 HẢI LONG 12 ( HN 1731) CÁM 6B.1 5 996 5 992  4 29/7

 7 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 25/7 746/7/NQN 31/7 NB 8827 CÁM 4A.1  987  981  6 29/7

 8 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 20/7 664/7/NQN 31/7 NB 2997 CÁM 4A.1  970  957  13 29/7

 9 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 22/7 703/7/NQN 31/7 NB 2737 CÁM 4A.1  965  944  21 29/7

80 370  80 370

1 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 2/77/7 4 493 TUẤN MINH 26 CÁM 5A.10 4 500 4 500

2 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 3/79/7 4 527 24/7 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 150 3 150

3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 19/7 637/7/NQN 29/7 TĐ 03 KS CÁM 6B.1 3 320 3 320

4 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) 20/7 1 041 31/7 QUANG TRUNG 68 CÁM 6A.14 7 500 7 500

5 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( KDT  THANH HÓA) 20/7 1 037 31/7 VIỆT THUẬN 12-02 CÁM 6A.14 12 000 12 000

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 22/7 699/7/NQN 31/7 HD 6668 CÁM 6B.1 5 260 5 260

7 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 22/7 702/7/NQN 31/7 NB 8827 CÁM 4A.1  987  987

8 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 22/7 704/7/NQN 31/7 BẢO NGỌC 15 ( HD 6668) CÁM 6B.1 5 260 5 260

9 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 25/7 745/7/NQN 31/7 NB 8895 CÁM 4A.1 1 100 1 100

10 ĐIỆN VĨNH TÂN ( TRẠM CB& KDT NGHI THIẾT) 25/7 1051/7/NQN 31/7 TRƯỜNG NGUYÊN OCEAN Than atraxit xuất xứ từ Lào 23 300 23 300

11 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 25/7 764/7/NQN 31/7 NB 2737 CÁM 4A.1  965  965

12 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 26/7 799/7/NQN 31/7 NB 8300 CÁM 6B.1 5 152 5 152

13 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 27/7 816/7/NQN 31/7 TĐ 28 TT CÁM 6B.1 2 380 2 380

14 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 29/7 861/7/NQN 31/7 TB 1242 CÁM 5A.10 4 396 4 396

15 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 29/7 866/7/NQN 31/7 NB 8895 CÁM 4A.1 1 100 1 100

XI 57 500 21 039 36 461

31 500 21 039 10 461

 1 INDONESIA 19/7 16/7/XK SEA ADELAIDE CỤC 5B.2 26 500 16 639 9 861 RÓT DỞ KVĐB: 26.500

 2 GENESCO 15/7 14/7/XK XIN RONG SHENG 15 CỤC 4A.3 5 000 4 400  600 RÓT DỞ

26 000  26 000

1 GENESCO 15/7 13/7/XK DS VICTORY CỤC 4A.3 5 000 5 000

2 ĐÀI LOAN 25/7 17/7/XK MV JIN DONG 9 CỤC 4A.3 3 000 3 000 KVĐB: 3.000

3 NAM PHI 26/7 18/7/XK MV TAN BINH 129 CỤC 5A.1 18 000 18 000 TTCO: 18.000

Tàu đã làm lệnh

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2024

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
264 565 107 303 157 262

130 105 107 303 22 802

 1 ÚC CLM MV CAPELLA 40 511 41 643 -1 132 30/7
KVĐB: 25.500,32 - KVCP: 
16.143,14

 2 NAM PHI KVCP MV ARWEN GEMINI 79 594 63 560 16 034 BỐC DỞ
TTHG: 15.000 - TTCO: 
19.594 - CBTQN: 30.000 - 
KDTCP: 15.000

 3 MOZAMBIQUE TMB MV ANGLO MARIE LOUISE 10 000 2 100 7 900 RÓT DỞ TTHG: 10.000

134 460  134 460

1 ÚC CLM MV PANASIATIC 10 000 10 000 TTHG: 10.000

2 MOZAMBIQUE CLM MV TRISTAR DUGON 40 000 40 000
TTHG: 20.000 - KVCP: 
20.000

3 MOZAMBIQUE CLM EURIPIDES FRAECIA 49 460 49 460
TTHG: 25.000 - KVCP: 
24.460

4 ÚC CLM FIONA 35 000 35 000
TTCO: 15.000 - TTHG: 
20.000

Tàu chưa làm hàng

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


